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베트남어 
Tiếng việt



Đại học Dongguk là trường đại học Phật giáo duy  �
nhất của Hàn Quốc được thành lập năm 1906 với bề dày �
lịch sử và truyền thống hơn 119 năm.

Vị trí trung tâm thành phố Seoul
Có 15 khoa trực thuộc, 62 ngành học

Các trường đối tác từ 54 quốc gia, 
329 trường đại học.
Tình hình trao đổi đại học tính đến tháng 
12 năm 2024.

Trường đại học 
đối tác

Tỷ lệ sinh viên quốc tế ở bậc đại học 
đứng thứ 8 trong nước 	
(2.485 sinh viên).
Dựa trên đánh giá các trường đại học của 
Joongang Ilbo năm 2024.

Tỷ lệ sinh viên 
quốc tế

Trường đại học đạt chứng nhận xuất 
sắc trong Chương trình Đánh giá 
Năng lực Quốc tế hóa Giáo dục.
Chương trình Đánh giá Năng lực Quốc tế 
hóa Giáo dục (IEQAS) năm 2024.

Chứng nhận năng 
lực quốc tế hóa 

giáo dục	

1.200 học viên ngoại quốc tham 
gia khóa học ngôn ngữ.Học viên du học 

ngôn ngữ

Xếp hạng thứ 9 trong các đại học 
Hàn Quốc.
Dựa trên đánh giá các trường đại học của 
JoongAng Ilbo năm 2024.

Xếp hạng đại học 
Hàn Quốc



Khóa học tiếng Hàn chính quy

• �Cung cấp khóa học tập trung tiếng Hàn có hệ thống để chuẩn bị cho việc học tiếng Hàn và du học.
• �Đào tạo toàn diện kỹ năng nói, nghe, đọc, viết bằng 100% tiếng Hàn.
• �Cải thiện khả năng giao tiếp cần thiết trong cuộc sống hàng ngày và học tập.
• �Môi trường học tập kỹ thuật số đầy đủ và sử dụng sách điện tử trong giảng dạy. 
• �Giúp học viên thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc thông qua các hoạt động 
văn hóa đa dạng và lớp học về văn hóa.

Cấp bậc   

Số học sinh    13-15 học viên/lớp 

Thời gian tiết học

Thời gian học Khác

Lớp sáng 09:10~13:00 Tuần 5 buổi(Thứ 2 ~ thứ 6) �
Ngày 4 tiếng/ tổng 200 tiếng, trong 10 tuần.Lớp chiều 13:40~17:30

※ Thời gian học có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể.

• Trải nghiệm văn hóa: 1 lần/ học kỳ
• Lớp học văn hóa: 8 lần/ học kỳ

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6

Sơ cấp Trung cấp Cao cấp
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Nhắc đến tiếng Hàn chỉ cần nhớ DIKL!
You can count on DIKL 

Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc đại học Dongguk
Dongguk Institute of Korean Language

Giao lưu quốc tế với 
học viên đến từ hơn 

50 quốc gia

Giao lưu với bạn bè 
Hàn Quốc thông qua 

chương trình  
Global Buddy

Được tư vấn với các 
chuyên gia tư vấn tâm lý

Trải nghiệm văn hóa 
Hàn Quốc đa dạng và 

thú vị

Sách điện tử đa 
phương tiện (e-BOOK) 
giúp gia tăng hiệu quả 

học tập

Các lớp học chất lượng 
cao và hệ thống học 
tập hiệu quả của đội 

ngũ giáo viên xuất sắc

e-BOOK



Trải nghiệm văn hóa – lớp học văn hóa

Trải nghiệm đa dạng với K-culture
bên trong và bên ngoài lớp học

Bạn đã được trải nghiệm về văn 
hóa Hàn quốc đến đâu?
Chương trình lớp văn hóa Hàn Quốc được thiết 
kế phù hợp dựa theo từng cấp độ tiếng Hàn. 
Chương trình lớp học văn hóa có hệ thống
từ văn hóa truyền thống cho đến văn hóa hiện 
đại Hàn Quốc
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Mục tiêu học tập theo từng giai đoạn của khóa 
học chính quy DIKL

•	 �Học tiếng Hàn trong 3 tháng! Bạn có thể 
nói những câu đàm thoại cơ bản cần 
thiết khi đi du lịch.

•	 ��Có thể bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân 
bằng tiếng Hàn.

•	 ��Có thể giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc bằng 
tiếng Hàn.

•	 �Có thể hiểu từ thông dụng và giao tiếp với bạn 
bè Hàn Quốc.

•	 �Có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong 
cuộc sống ở Hàn Quốc bằng tiếng Hàn.

•	 �Có thể giao tiếp với bạn bè, 
tiền bối học năm trên, giáo sư 
khi đang học đại học.

•	 �Có thể hiểu và thưởng thức 
lời bài hát K-POP và những bộ 
phim hàn quốc K-DRAMA

•	 �Có thể tham gia các tiết học bậc đại học, sau đại 
học.

•	 �Có thể xem phim Hàn Quốc không cần phụ đề.

•	 �Có thể đọc, thảo luận về tài liệu thống kê và 
luận án bằng tiếng Hàn.

•	 �Có thể đọc tiểu thuyết Hàn Quốc và viết cảm 
tưởng. 

Có thể giao tiếp cơ bản

Có thể giao tiếp cụ thể 
trong cuộc sống hằng ngày

có thể đăng ký nhập học 
đại học

Có thể tham gia các tiết học 
thông thường bậc đại học

Có thể tham gia các tiết học 
chuyên ngành bậc đại học và 

đăng ký bậc sau đại học

Có thể giao tiếp như người 
bản địa

Cấp 6

Cấp 5

Cấp 4

Cấp 3

Cấp 2

Cấp 1

K-DRAMA

•	Trải nghiệm Taekwondo
•	�Trải nghiệm nhảy K-POP
•	�Trải nghiệm chế biến món ăn Hàn Quốc
•	�Xem phim truyền hình và phim điện ảnh Hàn Quốc
•	�Trải nghiệm trang phục truyền thống Hanbok ở 

cung điện Hàn Quốc
•	�Tìm hiểu về văn hóa Fan và Fan club Hàn Quốc
•	�Tìm hiểu về tàu điện ngầm Hàn Quốc và quốc kì 

Hàn Quốc



Canko(App) 
하루 10분! 말문이 트이는 한국어 학습 앱

•	 �<동국한국어> 교재 내용 기반으로 만
든 한국어 학습 앱 

•	 �하루 10분 학습으로 저절로 배우는 한
국어

•	�직접 따라 말하기로 모국어처럼 학습 
가능

•	 �원어민의 발음을 듣고 직접 녹음 후 발
음 비교 분석

•	 �실전대화로 최종 마무리 학습
•	 �자가 진단, 나만의 학습 상황 체크 가능  

Readeroe
Hãy đọc và khám phá tiếng Hàn 
Dongguk mọi lúc, mọi nơi!
Bạn có thể tải nội dung xuống 
và đọc bất cứ lúc nào mà không 
cần kết nối internet.

•	 �Có thể ghi chú trực tiếp trên sách 
điện tử.

•	 �Đánh dấu những phần quan trọng 
bằng dấu trang và chuyển đến 
trang đó ngay khi cần thiết.

•	 �Nhấp vào từ để xem thêm thông 
tin về từ đồng nghĩa, trái nghĩa và 
cách sử dụng bất quy tắc.

•	 �Sau khi làm bài tập, bạn có thể 
nhấn nút kiểm tra để xem đáp án.

•	 �Xem các cuộc hội thoại trong bài 
học dưới dạng video.

•	 �Sau khi hoàn thành bài tập, bạn 
có thể gửi cho giáo viên để nhận 
phản hồi.

Ứng dụng dành riêng cho 
sách điện tử.

Readeroe
Ứng dụng dành riêng cho sách 

điện tử

Android iOS

e-BOOKGiáo trình điện tử của Trung tâm Hàn ngữ
Sách điện tử chứa đựng y nguyên hình 
ảnh thực tế về đời sống sinh hoạt ở Hàn 
quốc qua giọng đọc của người bản địa
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Khi bạn tập trung vào các nội dung 
tạo cảm giác thực, bạn sẽ dễ dàng nói 
tiếng Hàn một cách thật tự nhiên

Giáo trình điện tử (e-BOOK)
do chính Viện giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học Dongguk phát triển

Bao hàm tất cả các tài liệu cần thiết cho việc học tiếng Hàn!
Học tập thông minh và hiệu quả 3 chiều!

You can count on DIKL 

Xem trước tiếng 
hàn Dongguk 

(E-BOOK)

Hỗ trợ giọng nói của người bản địa

Có thể nghe lặp lại vô hạn
Học phản xạ nói bằng cách nâng cao khả 
năng nghe

Download tài liệu học tập, bài tập

Có thể download tài liệu học tập thêm ngoài 
giáo trình như bài tập, danh sách từ vựng
Tự tạo sổ tay học tập của riêng mình

Cung cấp các video tạo cảm giác thực

Cung cấp các video theo tình huống
Tạo cảm giác thích thú khi học tập bằng 
những nội dung tạo cảm giác thực

Luyện viết

Viết, xóa tự do
Luyện viết thông qua việc viết, sửa tự do 
Cung cấp chức năng bút viết, lựa chọn từ 
ngữ (Wording)

Mở rộng từ vựng

Cung cấp chức năng tìm kiếm, biên dịch
Cung cấp từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa
Học từ vựng hiệu quả và hệ thống

Kiểm tra đáp án

Có thể kiểm tra đáp án chính xác hay 
không chỉ với 1 cái click chuột! �
Cung cấp đáp án mẫu
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Đối tượng đăng ký

Người nước ngoài hoặc kiều bào có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

Lịch học

• Khóa học 10 tuần một học kỳ (200 tiếng)

Phân loại Học kỳ Thời gian học Thời gian kiểm tra trình độ trực tuyến

2025

Học kỳ mùa xuân 2025.03.17. - 2025.05.30. 2025.02.22. - 2025.02.28.

Học kỳ mùa hè 2025.06.16. - 2025.08.28. 2025.05.24. - 2025.05.30.

Học kỳ mùa thu 2025.09.15. - 2025.11.28. 2025.08.23. - 2025.08.29.

Học kỳ mùa đông 2025.12.15. - 2026.02.27. 2025.11.22. - 2025.11.28.

2026 Học kỳ mùa xuân 2026.03.16. - 2026.05.28. 2026.02.21. - 2026.02.27.

• �Lịch đăng ký: Đối với người cần đăng ký visa D-4 thì đăng ký trễ nhất là 4 tuần trước khai giảng, học viên không 
cần visa D-4 thì đăng ký trước khi giảng 2 tuần.

• Lịch học có thể thay đổi

Hướng dẫn nhập học Khóa học tiếng Hàn chính quy
Quá trình đăng ký    

• �Ở bước ❹ chỉ áp dụng đối với học sinh đăng ký visa D4. Việc nộp đơn xin visa phải được học viên tự thực hiện trực 
tiếp tại cơ quan đại diện ngoại giao (lãnh sự quán) của quốc gia liên quan.

• �Chỉ những học sinh đăng ký học từ 2 học kỳ trở lên mới được cấp Giấy cho phép nhập học
• �Số lượng học kỳ đăng ký cùng lúc và các giấy tờ yêu cầu có thể khác nhau tùy theo quốc gia, vì vậy hãy liên hệ 

trước để biết thông tin chi tiết. 
• �Tùy theo trường hợp, có thể yêu cầu bổ sung tài liệu, và các tài liệu đã nộp sẽ không được trả lại.

Học phí	  

Cấu tạo  Số tiền Lưu ý

 Phí tuyển sinh 100,000won -	Không hoàn lại

 Học phí 1,770,000won
-	Phí sách. phí trải nghiệm văn hóa, phí bảo hiểm được bao hàm 
  (Bảo hiểm được tự động đăng ký tập thể)

Phương thức thanh toán  

• Chuyển tiền quốc tế

   �Thanh toán bằng đường link Hóa đơn thông báo nộp học phí được gửi qua email �
(Có thể thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản)

• Chuyển tiền nội địa Hàn Quốc
   - Ngân hàng: Ngân hàng Shinhan
   - Chủ tài khoản: Đại học Dongguk (KOREAN PROGRAM)
   - Số tài khoản: 140-006-285088

Nhận Giấy xác nhận nhập 
học và đăng ký visa cá nhân.

Thi kiểm tra năng lực tiếng 
 hàn online  Nhập học và khai giảng

❹ ❺ ❻

Nộp đơn đăng ký và các giấy 
tờ cần thiết trên trang chủ 

Viện giáo dục

Nhận thông báo kết quả 
xét duyệt.

Nạp học phí 
(học phí/ phí tuyển sinh)

❶ ❷ ❸



Chương trình hỗ trợ học sinh

Học bổng

Là một trong những địa điểm thi được Viện giáo dục quốc tế 
Quốc gia Hàn Quốc chỉ định, hàng năm có hơn 3.000 thí 
sinh dự thi kỳ thi TOPIK tại trường đại học Dongguk

Địa điểm 
thi TOPIK

Cung cấp chương trình có thể giao lưu trao đổi văn hóa Hàn quốc 
qua việc gặp gỡ trực tiếp các sinh viên Hàn Quốc của trường Đại 

học Dongguk. Học sinh có thể vừa giao tiếp bằng tiếng 
Hàn cùng những người bạn Hàn Quốc vừa có thể 

nhận được sự giúp đỡ trong việc thích nghi với 
văn hóa Hàn Quốc và sinh hoạt ở trường học.

Global 
Buddy 

Tư vấn 
tâm lý

Để giúp học sinh của viện ngôn ngữ trong việc thích ứng và giải 
tỏa căng thẳng trong cuộc sống sinh hoạt ở trường học chúng tôi 
đã mời các chuyên gia tư vấn tâm lý dành riêng cho học sinh viện 
ngôn ngữ. (Tiến hành bằng các ngôn ngữ sau:Tiếng Hàn, Tiếng 
Anh, Tiếng Trung)

Hỗ trợ đăng 
ký vào trường 
đại học (Sau 

đại học)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn nhập học cho các học viên 
viện ngôn ngữ muốn nhập học vào đại học (cao học) trường 

Dongguk và hiện tại đang áp dụng các chế độ học 
bổng cho các học sinh xuất thân từ viện Ngôn ngữ 
Hàn Quốc của trường.

Lớp luyện thi 
năng lực tiếng 
Hàn(TOPIK)

Đối với các học sinh của khóa học chính quy bất cứ ai cũng có 
thể tham gia vào lớp học miễn phí để có thể tập trung cho kỳ 
thi năng lực tiếng Hàn TOPIK.

Để thuận tiện cho học viên viện ngôn ngữ Hàn quốc không 
phải trực tiếp đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh, chúng 
tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc xử lý các hạng mục �
                  liên quan đến lưu trú xuất nhập cảnh như như đăng �
                      ký thẻ người nước ngoài, gia hạn thời gian lưu trú �
                          v.v...

Dịch vụ  
đăng kí thẻ cư 
trú người nước 

ngoài

Có thể tự do sử dụng Thư viện Trung tâm Đại học Dongguk, �
                     nơi có hơn 1,6 triệu đầu sách.

Thư viện 
trung tâm

Phân loại Tiền học bổng Đối tượng

Học bổng�
thành tích�

xuất sắc nhất
Giảm 30% học phí

Học sinh đạt thành 
tích xuất sắc nhất kỳ 

học trước
Học bổng�
thành tích�
xuất sắc

Giảm 10% học phí
Học sinh đạt thành 
tích xuất sắc kỳ học 

trước 
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Kí túc xá Chungmu

Học viên chương trình đào tạo tiếng Hàn tại trung tâm giáo dục cũng có 
thể an tâm cư trú tại ký túc xá của trường.

 Phòng 4 người
 Nước nóng 24 giờ, có Wi-Fi
 �Được trang bị bếp chung, nhà vệ sinh, phòng tắm và phòng máy giặt.

E - m a i l  donggukhcmc@gmail.com
M o b i l e  0985 377 666 
Website  www.donggukhcmc.com

Facebook  www.facebook.com/donggukHCMC
Instagram  www.Instagram.com/donggukhcmc

DGIKL
Dongguk University Global Institute of Korean Language

Viện giáo dục ngôn ngữ tiếng Hàn Thành Phố HCM của Đại 
học Dongguk được thành lập và đi vào vận hành từ năm 2019 
để hỗ trợ và đào tạo tiếng Hàn cho sinh viên Việt Nam. Ngoài 
ra , Viện giáo dục tiếng hàn trường Đại học Dongguk đag hỗ 
trợ cấp VISA và quản lý những sinh viên mong muốn được đi 
Du học.

Điều kiện 
- GPA: 6.8 trở lên 
- Tốt nghiệp không quá 1-2 năm 
- Nghỉ học không quá 5 buổi 
- �Sinh viên nhập học tại Viện Giáo dục Ngôn 
ngữ Hàn Quốc Đại học Dongguk bắt buộc 
phải tham dự kỳ thi TOPIK 5 lần mỗi năm.

♣	Tốt nghiệp THPT 1 năm 
	 ● TOPIK cấp 1 
	 ● Chứng chỉ 1-A của Học viện Sejong hoặc
	 ● Trường dongguk học e book 1A

♣	Tốt nghiệp THPT 2 năm  
	 ● TOPIK cấp 2  
	 ● Chứng chỉ 1-B của Học viện Sejong hoặc
	 ● Trường dongguk học e book 1A   

Tuyển sinh năm 2025
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Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc trường đại học Dongguk（DIKL）
Chứa đựng tất cả mọi thứ !

Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc - nơi được học sinh 50 quốc gia lựa chọn

Tiếng hàn 
Dongguk
(Android)

Instagram Viện 
giáo dục ngôn ngữ 
Hàn Quốc trường 
Đại học Dongguk

Website Viện giáo 
dục ngôn ngữ Hàn 
Quốc trường Đại 

học Dongguk

Website 
trường Đại học 

Dongguk

Tiếng hàn 
Dongguk

(iOS)

TalkTalkTalk 
Korean 

3 4

6

5

2

Ga cung Gyeongbok

Ga Anguk

Ga Jongno 3ga

Ga Euljiro3ga

Ga Gwanghwamun

Ga Euljiro Ipgu Ga Euljiro4ga

Ga công viên văn hóa 
lịch sử Dongdaemun

Ga chonggu

Ga yaksu

Ga Chungmuro

Ga Myeongdong

Ga Itaewon

Ga Hyehwa

Ga Samgakji
Ga Noksapyeong

Ga Apgujeong
6

2

5

3
Ga cổng trường 

Đại học Dongguk

34

 

Tàu điện ngầm
Ga Cổng trường Dongguk line 3 (cửa ra số 6) �

Ga Chungmuro line 3, 4 (cửa ra số 1)

Địa chỉ	 �Trung tâm Hàn ngữ, tầng 5 tòa nhà Hyehwa trường đại học Dongguk, số 30 Pildongro 1gil Junggu Seoul 04620 
Số điện thoại	 �+82-2-2260-3472 (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Việt)
Trang chủ	 https://interlang.dongguk.edu/
eMail	 klc@dongguk.edu 

Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc 
Đại học Dongguk
Dongguk Institute of Korean Language


